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	ĐIỂM


	NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN


	Chấm thẩm định




  Câu 1. Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước ý trả lời đúng nhất: (2đ)

	A. Ngày 19-8 hằng năm là ngày kỉ niệm sự kiện gì?
a. Nam Bộ kháng chiến.
b. Cách mạng tháng Tám thành công.
c. Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
d. Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước.
B. Phần đất liền của nước ta giáp với các nước nào?
a. Trung Quốc, Lào, Thái Lan.
b. Lào, Thái Lan, Cam-pu-chia
c. Lào, Trung Quốc, Cam-pu-chia
d. Trung Quốc, Thái Lan, Cam-pu-chia
	C. Đặc điểm nổi bật của khí hậu nhiệt đới gió mùa ở nước ta là gì?
 a. Nhiệt độ cao, gió và mưa thay đổi theo mùa

 b. Nhiệt độ cao, có nhiều gió và nhiều mưa

 c. Nhiệt độ thấp, gió và mưa thay đổi theo mùa
 d. Nhiệt độ thấp, có ít gió và ít mưa           
D. Đặc điểm nổi bật về hệ thống sông ngòi ở nước ta là gì?
 a. Hệ thống sông ngòi không dày đặc
 b. Hệ thống giao thông có thay đổi theo mùa
 c. Hệ thống sông ngòi dày đặc, thay đổi theo mùa, là hệ thống giao thông quan trọng

 d. Hệ thống giao thông không quan trọng


Câu 2. Đúng ghi đ, sai ghi s vào ô trống (2đ)

  a. Cuối bản Tuyên ngôn Độc lập, Bác Hồ thay mặt nhân dân Việt Nam khẳng định quyền được hưởng tự do và độc lập, nhân dân Việt Nam quyết tâm bảo vệ quyền tự do độc lập ấy.  
 b. Chiến thắng Biên giới thu – đông năm 1950, căn cứ địa Việt Bắc không được mở rộng.

  c. Địch đánh lên Việt Bắc hòng tiêu diệt cơ quan đầu não kháng chiến và bộ đội chủ lực  của ta để kết thúc chiến tranh. Chiến thắng Việt Bắc đã đập tan âm mưu “đánh nhanh, thắng nhanh” của địch..

 d. Nghề trồng lúa nước ở nước ta phát triển nhờ có khí hậu nhiệt đới gió mùa.
Câu 3. Hãy nối tên các nhân vật lịch sử ở cột A với tên các sự kiện lịch sử ở cột B sao cho đúng: (2đ)

	A
	B

	a) Trương Định
	1. Phong trào Đông Du.

	b) Tôn Thất Thuyết
	2. Chủ trì Hội nghị thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam

	c) Phan Bội Châu
	3. Cuộc phản công ở kinh thành Huế

	d) Nguyễn Ái Quốc
	4. Không tuân lệnh vua giải tán nghĩa binh, cùng nhân dân chống quân xâm lược.



Câu 4: Em hãy nêu một số tác dụng của rừng đối với đời sống của nhân dân ta.(1đ)
…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
Câu 5. Em hãy tìm và kể 4 tên đường phố hoặc tên trường gắn với các sự kiện lịch sử hoặc nhân vật lịch sử đã học. (1đ)

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

Câu 6. Em hãy nêu một số ví dụ cụ thể về hậu quả của việc tăng dân số nhanh ở địa phương em. (1đ)
…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

Câu 7 . Em hãy nêu việc làm phù hợp của bản thân để giúp ngành du lịch phát triển ở Thành phố Hồ Chí Minh. (1đ)
…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
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Câu 1. Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước ý trả lời đúng nhất: (2đ)

A. b


B. c


C. a


D. c   

Mỗi câu đúng đạt 0.5 điểm 

Câu 2. Đúng ghi đ, sai ghi s vào ô trống (1.5đ)

a. đ                          b. s                      c. đ                   
d. đ  
Mỗi câu đúng đạt 0.5 điểm 

Câu 3. Dựa vào nội dung cột A và cột B, hãy nối ý cho phù hợp: (1.5đ)

	A
	B

	a) Trương Định
	1. Phong trào Đông Du.

	b) Tôn Thất Thuyết
	2. Chủ trì Hội nghị thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam

	c) Phan Bội Châu
	3. Cuộc phản công ở kinh thành Huế

	d) Nguyễn Ái Quốc
	4. Không tuân lệnh vua giải tán nghĩa binh, cùng nhân dân chống quân xâm lược.


Câu 4: Em hãy nêu một số tác dụng của rừng đối với đời sống của nhân dân ta

· Điều hòa khí hậu.
· Cung cấp nhiều sản vật, đặc biệt là gỗ.
Mỗi ý đúng được 0,5 đ
Câu 5. Em hãy tìm và kể 4 tên đường phố hoặc tên trường gắn với các sự kiện lịch sử hoặc nhân vật lịch sử đã học ở lớp. (1đ)  Gợi ý:
Đường Cách Mạng Tháng Tám, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phan Bội Châu, Trương Định, ...
Học sinh trả lời đúng 2  ý được 0.5 điểm; đúng 3 - 4  ý được 1 điểm

Câu 6. Em hãy nêu một số ví dụ cụ thể về hậu quả của việc tăng dân số nhanh ở địa phương em. (1đ)  Gợi ý:

Hậu quả: 

- Đời sống khó khăn, khó khăn đối với việc đảm bảo nhu cầu trong cuộc sống của người dân.

- Kẹt xe, thiếu thức ăn.

- Đất sống ngày càng bị thu hẹp,...

Học sinh trả lời đúng 2  ý được 0.5 điểm; đúng 3 - 4  ý được 1 điểm
Câu 7 . Em hãy nêu việc làm phù hợp của bản thân để giúp ngành du lịch phát triển ở Thành phố Hồ Chí Minh

Học sinh nêu được những việc làm cụ thể, phù hợp với bản thân. Ví dụ: không xả rác, lịch sự khi tiếp xúc với khách du lịch, bảo vệ những công trình,…


Học sinh trả lời đúng 1  ý được 0.5 điểm; đúng 2 ý được 1 điểm
